I. Phần kiến thức trong thông tư 22/2014…..
Câu 1:  Một đơn vị học trình của một môn học thực hành, thí nhiệm, thảo luận, tham quan, làm bài tập lớn hoặc một tiết học khác nhằm mục đích thực hành được tính là : 30 đến 45 tiết
Câu 2: Một đơn vị học trình của thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp được tính là: 45 đến 60 giờ
Câu 3: Học phần có điểm đạt yêu cầu hoặc đã hoàn thành trong chương trình đào tạo TCCN là học phần mà học sinh có điểm học phần từ 5 trở lên và điểm thi kết thúc học phần: đạt từ 3,0 điểm trở lên theo thang điểm hệ 10
Câu 4: Đối với hình thức đào tạo chính quy, thời gian tổ chức giảng dạy của trường trong thời gian từ: từ 6 giờ đến 19 giờ hàng ngày
Câu 5: Đối với hình thức đào tạo vừa học vừa làm, thời gian tổ chức giảng dạy của trường: không quá 22 giờ
Câu 6: Các học phần trong một tuần không được bố trí quá: 30 tiết lý thuyết đối với các học phần
Câu 7: Trong cùng một học phần trong một tuần không được bố trí quá: 18 tiết lý thuyết thuộc cùng một học phần
Câu 8: Trong cùng một học phần trong một ngày, đối với hình thức đào tạo chính quy không được bố trí quá: quá 5 tiết lý thuyết thuộc cùng một học phần
Câu 9: Trong cùng một học phần trong một ngày, đối với hình thức đào tạo vừa học vừa làm không được bố trí quá: 8 tiết lý thuyết
Câu 10: Nội dung nào sau đây không phải là yêu cầu đối với giáo viên giảng dạy theo quy định tại điểm 4 điều 5 thông tư 22/ 2014…..
Yêu cầu đối với giáo viên giảng dạy
a) Bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường TCCN hiện hành, trong đó giáo viên dạy các học phần chuyên môn phải có kinh nghiệm thực tế về nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của môn học hoặc học phần mà giáo viên sẽ giảng dạy trong chương trình đào tạo;
b) Có lý lịch và văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến việc giảng dạy của bản thân rõ ràng. Không trong thời gian: Bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị pháp luật cấm đảm nhiệm công việc về đào tạo;
c) Thuộc biên chế của trường hoặc có hợp đồng bằng văn bản thực hiện nhiệm vụ với trường theo quy định của pháp luật;
d) Bảo đảm yêu cầu về hồ sơ theo tiến độ giảng dạy: Đề cương chi tiết học phần, giáo án hoặc kế hoạch bài giảng, đề thi hoặc kiểm tra kèm đáp án và thang điểm đánh giá kết quả học tập, bảng điểm kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo từng học phần, sổ lên lớp và các yêu cầu khác về hồ sơ giảng dạy theo quy định của trường;
đ) Các yêu cầu khác do Hiệu trưởng quyết định.
Câu 11: Nội dung nào sau đây không phải là yêu cầu công khai về đào tạo theo quy định tại tiết a, điểm 5, thông tư 22/2014…
Yêu cầu công khai về đào tạo tại tiết a, điều 5: Các nội dung phải thông báo công khai trước khi bắt đầu khóa học: Cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo; điều kiện bảo đảm chất lượng; thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đối với từng ngành cụ thể; quy chế đào tạo; kế hoạch đào tạo đối với khóa học, năm học; thời gian thi tốt nghiệp; quyền và nghĩa vụ của giáo viên, học sinh và tổ chức, cá nhân có liên quan;
Câu 12: Nội dung nào sau đây không phải là yêu cầu công khai về đào tạo theo quy định tại tiết b, điểm 5, thông tư 22/2014…
Yêu cầu công khai về đào tạo tại tiết b, điều 5: 
Các nội dung phải thông báo công khai trước khi học kỳ thứ nhất bắt đầu và chậm nhất một tháng trước khi bắt đầu các học kỳ tiếp theo:
- Kế hoạch đào tạo đối với học kỳ; danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ thực hiện; đề cương chi tiết, điều kiện tiên quyết, số bài kiểm tra, hình thức thi, nội quy thi, thời gian thi kết thúc học phần; giáo trình hoặc tài liệu được sử dụng cho từng học phần cụ thể;
- Thông tin về từng giáo viên giảng dạy trong học kỳ đó, bảo đảm ít nhất các nội dung sau: Họ và tên, năm sinh, thâm niên giảng dạy, chức vụ hoặc chức danh; cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc chính, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm giảng dạy, giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy đã biên soạn hoặc tham gia biên soạn đã được công bố.
Câu 13: Học sinh học chương trình có thời gian đào tạo từ 1,5 năm trở lên, kết thúc mỗi năm học, nếu thuộc trường hợp nào sau đây thì buộc phải điều chỉnh tiến học và phải hoàn tất các học phần chưa đạt yêu cầu mới được Hiệu trưởng xem xét, cho phép học tiếp các học phần mới:
a) Có điểm trung bình chung năm học hoặc điểm trung bình chung tích lũy từ 4,0 đến dưới 5,0 điểm;
b) Có số học phần chưa hoàn thành, bao gồm cả học phần được tạm hoãn học có tổng số trên 25 đơn vị học trình;
c) Thuộc đối tượng được quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.
Câu 14: Giống câu 13
Câu 15: Học sinh bị buộc thôi học nếu thuộc trường hợp nào sau đây:
a) Kết thúc mỗi năm học, khóa học có điểm trung bình chung năm học hoặc điểm trung bình chung tích lũy dưới 4,0 điểm;
b) Đã hết quỹ thời gian tối đa để hoàn thành chương trình được quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy chế này hoặc đã hết số lần được dự thi tốt nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 21 của Quy chế này nhưng điểm thi tốt nghiệp chưa đạt yêu cầu;
c) Bị kỷ luật ở mức buộc thôi học;
d) Học sinh có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật thuộc trường hợp quy định tại điểm a của khoản này thì không bị buộc thôi học nhưng buộc phải điều chỉnh tiến độ học.
Câu 16: Theo quy định tại khoản 2, điều 14, thông tư 22/2014… , thời gian làm bài kết thúc học phần đối với mỗi bài thi viết :  từ 60 đến 120 phút
Câu 17: Danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do phải được công bố công khai trước ngày thi học phần: ít nhất 05 ngày làm việc
Câu 18: Danh sách phòng thi phải được công khai trước ngày thi kết thúc học phần :  từ 1 - 2 ngày làm việc;
Câu 19: Học sinh được dự thi kết thúc học phần khi đảm bảo các điều kiện nào sau đây:
- Tham dự ít nhất 80% thời gian lên lớp lý thuyết, thực hiện đầy đủ các bài thực hành, thực tập và các yêu cầu của học phần được quy định trong đề cương chi tiết của học phần;
- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 3,0 điểm trở lên;
Câu 20: Giống câu 19
Câu 21: Điểm học phần bao gồm:
Điểm học phần bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số 0,4 và điểm thi kết thúc học phần có trọng số 0,6.
Điểm trung bình điểm kiểm tra là trung bình cộng của các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ theo hệ số của từng loại điểm. Trong đó, điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ tính hệ số 2.
Câu 22: Học sinh được dự thi tốt nghiệp khi đảm bảo các điều kiện nào sau đây:
a) Đã tích lũy đủ số học phần được quy định trong chương trình đào tạo và điểm của tất cả học phần phải đạt yêu cầu;
b) Không trong thời gian: Bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
Trường hợp học sinh có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho học sinh đó.
c) Còn số lần và trong quỹ thời gian được dự thi tốt nghiệp theo quy định tại khoản 3 của Điều này.
Câu 23: Học sinh sẽ bị đình chỉ học tập 1 năm nếu vi phạm nội dung nào sau đây: Học sinh thi hộ, nhờ người thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập một năm đối với vi phạm lần thứ nhất
Câu 24: Học sinh sẽ bị buộc thôi học nếu vi phạm nội dung nào sau đây:  Học sinh thi hộ, nhờ người thi hộ sẽ bị buộc thôi học đối với vi phạm lần thứ hai. Trường hợp tổ chức thi, kiểm tra hộ sẽ bị buộc thôi học đối với vi phạm lần thứ nhất.
Câu 25: Học sinh sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách và trừ 25% điểm bài thi hoặc bài kiểm tra nếu vi phạm nội dung nào sau đây: Áp dụng đối với học sinh phạm lỗi một lần nhìn bài, thảo luận bài với học sinh khác trong giờ thi, kiểm tra;
Câu 26: Học sinh sẽ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và trừ 50% điểm bài thi hoặc bài kiểm tra nếu vi phạm nội dung nào sau đây:
Áp dụng đối với các học sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:
- Đã bị khiển trách một lần trong giờ thi, kiểm tra nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy định tại giờ thi, kiểm tra đó;
- Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho người khác;
- Chép bài thi, kiểm tra của người khác. Những bài thi, kiểm tra đã có kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau, nếu học sinh bị xử lý có đủ bằng chứng chứng minh mình bị sao chép trước khi nộp bài thì được Hiệu trưởng xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách, nếu bị sao chép sau khi nộp bài thì không bị xử lý;
Câu 27: Học sinh sẽ bị kỷ luật bằng hình thức đình chỉ làm bài và nhận điểm 0 cho bài thi hoặc bài kiểm tra nếu vi phạm nội dung nào sau đây:
Áp dụng đối với các học sinh vi phạm một trong các lỗi sau:
- Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi, kiểm tra vẫn tiếp tục vi phạm quy định trong giờ thi, kiểm tra đó;
- Mang theo tài liệu hoặc các vật dụng không được phép đem vào phòng thi;
- Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;
- Có hành động gây gổ, đe dọa người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa học sinh khác;
- Viết, vẽ bậy lên bài thi, kiểm tra;
- Viết bài thi, kiểm tra trên giấy không đúng quy định của trường;
- Dùng bài thi, kiểm tra của người khác để nộp;
- Có các hành vi nhằm mục đích xin điểm, nâng điểm hoặc làm sai lệch kết quả thi, kiểm tra.
Học sinh sau khi đã dự thi, kiểm tra nếu có kết luận vi phạm thì bị xử lý kỷ luật như trong khi làm bài thi, kiểm tra./

II Thông tư 54/2011….
Câu 28: Theo quy định tại điều 24 thông tư 54/2011…., nhiệm vụ nào sau đây là nhiệm vụ của các Khoa trong trường TCCN:
1. Căn cứ vào quy mô đào tạo và đặc điểm ngành nghề đào tạo, Hiệu trưởng quyết định thành lập các khoa, các tổ bộ môn trực thuộc trường.
2. Nhiệm vụ của các khoa:
a) Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
b) Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phối hợp với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
c) Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên, người học thuộc đơn vị mình theo phân cấp của Hiệu trưởng;
d) Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, biên soạn đề thi kiểm tra đánh giá do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa, tổ bộ môn.
3. Đứng đầu các khoa, các tổ bộ môn trực thuộc trường là trưởng khoa, tổ trưởng bộ môn do hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giúp việc trưởng khoa, tổ trưởng bộ môn có các phó trưởng khoa, tổ phó do hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của trưởng khoa, tổ trưởng bộ môn.
4. Nhiệm vụ của tổ bộ môn trực thuộc trường do hiệu trưởng quy định.
Câu 29: Theo quy định tại điều 26 thông tư 54/2011…., tổ chức hoạt động của mỗi lớp học gồm:
Người học được tổ chức thành lớp học theo ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và theo khoá học. Mỗi lớp học có không quá 45 người học, có lớp trưởng và một đến hai lớp phó, do tập thể người học bầu ra vào đầu mỗi năm học. Mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm.
Câu 30: Theo quy định tại điều 35 thông tư 54/2011…., tiêu chuẩn nào sau đây là một trong những tiêu chuẩn của giáo viên
1. Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.
2. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
3. Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.
4. Lý lịch bản thân rõ ràng.





